
STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế cơ - điện 
công trình công trình

3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

3 Cấp mới

2 Hồ Ngọc Quang 21/12/1984
214/6 Ama khê, phường 
Tự an, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
240760782 0935954368

hopthanhdl@gmail.c
om

Kỹ sư KTXD công trình 
giao thông

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH 
tư vấn xây dựng 

Hợp Thành
Cấp mới 12/7/2019

Công an tỉnh Đắk 
lăk

3 Nguyễn Anh Thắng 18/12/1977
379 Phạm Văn Đồng, 

phường Tân Hòa, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

040077025841 0901918456
anhthangdb26@gma

il.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2

Công ty Cổ 
Quản lý xây 

dựng đường bộ 
26

Cấp mới 04/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê 

điều
3 Gia hạn

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3 Gia hạn

5 Nguyễn Xuân Sơn 08/7/1992
174 Y Jut, phường Thắng 

lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

040092042120 0914142492
nguyenxuanson.atp

@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2

Công ty TNHH 
xây dựng Cầu 
đường Hoàng 

Nam

Cấp mới 02/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

6 Trần Thanh Trung 21/7/1983
Thôn 8, Thị trấn EaPôk, 
huyện CưM'Gar, Tỉnh 

ĐăkLăk
066083008986 0977112424

trungtl83@gmail.co
m

Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3

Công ty TNHH 
Khôi nguyên

Cấp mới 9/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

7 Hoàng Văn Hiếu 28/3/1997
39 đường N1, thôn 2, xã 

EaTu, Tp-BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

241688114 0347088114
vietlongbmt@gmail.

com
Công nghệ kỹ thuật Điện 

- Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình
3

Công ty TNHH 
Việt long

Cấp mới 18/6/2014
Công an tỉnh Đắk 

lăk

8 Trần Văn Hải 05/3/1983
Khối 8, phường Tân lợi, 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk

045083000461 0906787886
vietlongbmt@gmail.

com
Công nghệ kỹ thuật Điện 

- Điện tử
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3

Công ty TNHH 
Việt long

Cấp mới 03/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

9 Đỗ Đình Khôi 01/10/1982
Thôn 7, xã CưEabur, Tp-

BMT, Tỉnh ĐăkLăk
054082009387 0978696379

vietlongbmt@gmail.
com

Điện khí hóa - cung cấp 
Điện

Thiết kế cơ - điện 
công trình công trình

3
Công ty TNHH 

Việt long
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

10 Phan Ngọc Toàn 18/8/1982
09 Tây sơn, phường Tân 

thành, Tp-BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240733141 0905702949
vietlongbmt@gmail.

com
 Điện công nghiệp

Thiết kế cơ - điện 
công trình công trình

3
Công ty TNHH 

Việt long
Cấp mới 17/5/2018

Công an tỉnh Đắk 
lăk

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

048075006481 0905454818
tvxdminhtambmt@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi 

- Thủy điện

Công ty Cổ phần 
ĐT&TVXD 
Minh Tâm

15/8/2021

Công an tỉnh Đắk 
lăk

1 Nguyễn Khắc Vũ 05/8/1983

4 Hồ Văn Tý 18/01/1975
10 An hải 19, phường An 
hải bắc, quận Sơn trà, Tp-

Đà nẵng

24 Phan Bội Châu, 
phường Thắng lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
240668423 0914666879

g8khacvu@gmail.co
m

Kỹ sư Điện

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 8 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /9/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

Công ty Cổ phần 
kiến trúc và 

ĐTXD Cửu Long
08/5/2020

1



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
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SĐT Email
Trình độ chuyên môn
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CMT/CCCD/HC

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

12 Nguyễn Quang Phúc 1/7/1990
xã Hòa Đông, huyện 
Krông Pắk, Đăk Lăk

066090017181 0984493947
quangphucx3dl@gm

ail.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 
TV&XD tổng 
hợp Minh Châu

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

13 Nguyễn Tăng Lượng 18/3/1981
TDP 6, P.Ea Tam, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
051081010481 0984400008

ksluong.bmt@gmail.
com

Kỹ sư DD-CN
Thiết kế Kết cấu công 

trình
2

Công ty TNHH 
TVTK&ĐTXD 
Phú Gia Khang

Cấp mới 20/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

14 Dương Trung Huy 3/12/1958
48/8 Nguyễn Kinh Chi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

046058000406 0914527758
huyduongtrung@yah

oo.com
Thạc sỹ thủy lợi

Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê 

điều
2

Công ty CP 
TVXD Đăklăk

Cấp mới 27/2/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Gia hạn

16 Lê Văn Năm 25/12/1977
Thôn 1, xã EaKao, Tp-

BMT, Tỉnh ĐăkLăk
241922730 0935090905

namgiang217@gmai
l.com

Kỹ sư Cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Công ty TNHH 
xây dựng và TM 
Ngũ Hành Sơn

Cấp mới 07/6/2018
Công an tỉnh Đắk 

lăk

17 Phan Văn Tú 08/9/1987
395/11 Lê Duẩn, phường 
Ea Tam, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
040087042842 0964007907

phanvantu.pvt@gma
il.com

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
xây dựng và TM 
Ngũ Hành Sơn

Cấp mới 27/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa chất 
công trình

2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình khai thác mỏ

2 Cấp mới

19 Nguyễn Ngọc Tân 10/01/1993
135 Quang Trung, 
phường Tân tiến, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066093015406 0966003200

nguyentan080@gma
il.com

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Tự do Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

20 Tô Quang Dịnh 17/10/1959
TDP 1, phường Khánh 
xuân, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
042059006171 0913484268

quangdinh.qtdl@gm
ail.com

Kỹ sư Giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 
Quang tiến Đắk 

Lắk
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

tvxd.tranvanminh85
@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Công ty TNHH 
TVXD T.V.M

19/5/2017
Công an tỉnh Đắk 

lăk

2/5/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

15 Trần Văn Minh 26/3/1985
TDP4, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
240825333 0935769989

11 Phan Đình Lâm 28/7/1990
Tổ 1, khối 8, P.Thành 
Nhất, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066090024141 0963747870

phandinhlam2015@
gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Công ty TNHH 
TV&XD tổng 
hợp Minh Châu

Công ty Cổ phần 
địa chất Đông 

dương
19/2/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

18 Phạm Ngọc Tùng 04/5/1977
113 Lê Quý Đôn, phường 
Tân An, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
051177013771

212103444 0942791881
vietduybk@gmail.co

m
Kỹ sư DD-CN

0916000479
phantungbmt@gmail

.com
Kỹ sư Khai thác mỏ; Cử 

nhân Địa chất

Công ty TNHH 
Thuận an

14/3/2019
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

21 Nguyễn Việt Duy 16/10/1982
53/9 Phạm Ngũ Lão, 
phường Thành Công, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

2
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CMT/CCCD/HC

22 Nguyễn Hữu Quý 19/8/1960
29 Hùng Vương, phường 

Tự an, Tp-BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240317472 0914462968
phuquybanme@gma

il.com
Kỹ sư Cầu đường

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3

Công ty TNHH 
MTV-TV Phú 

quý
Gia hạn 10/4/2019

Công an tỉnh Đắk 
lăk

23 Nguyễn Văn Tâm 26/7/1985
Tổ Liên gia 6B, phường 
Tân lợi, Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
240826880 0949547575

nguyenkhanhtam85
@gmail.com

Kỹ sư Cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 
XD Cầu đường 

Việt đức
Cấp mới 16/6/2016

Công an tỉnh Đắk 
lăk

24 Nguyễn Đình Tuấn 22/10/1980
STH 46A10 Lê Hồng 

phong 2, phước Hải, Nha 
trang, Khánh hòa

040080007356 0914666347
ducphat2008@gmail

.com
Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2
Công ty TNHH 
XD Cầu đường 

Việt đức
Cấp mới 27/01/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

25 Phạm Văn Thanh 30/6/1985
45/7A Mạc Đĩnh Chi, 
phường Tân Tiến, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk

051085015969 0905027576
phanthanhbanqldab

mt@gmail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

BQLDA đầu tư 
xây dựng Tp-

BMT
Cấp mới 20/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

30 Trần Tấn Vinh 19/10/1986
20 Nguyễn Công Trứ, 
P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066086007830 0934910606
trantanvinh86@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
TVTK SAC

Cấp mới 26/3/2022
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Gia hạn

Khảo sát Địa chất 
công trình

3 Gia hạn

26 Đinh Quốc Tuấn 27/5/1982
TDP 3, Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh 
ĐăkLăk

240667610 08963888282
dinhtuan.ks82@gma

il.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 
TVXD Tuấn Tú 

QB
31/5/2017

Công an tỉnh Đắk 
lăk

27 Trương Tiến Dũng 19/10/1987
Thôn 1/5 Hòa Đông, 

Krông Pắk, tỉnh ĐăkLăk
241325816 0357065753

tiendungtruong1987
@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH 
TVXD Tuấn Tú 

QB
5/7/2019

Công an tỉnh Đắk 
lăk

28 Nguyễn Quốc Cường 10/10/1986
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
212233226 0986678769

cuongxdc1086@gm
ail.com

Kỹ sư  kỹ thuật xây dựng 
(chuyên ngành cầu 

đường)

Công ty TNHH 
XD Kim Sa

12/5/2017
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đinh Ngọc Tú 13/1/1983
Thôn 1, Tân Cảnh, Đắk 

Tô, Kon Tum
066083013917 0968349107

ctytuantuqb@gmail.
com

Trung cấp DD-CN
Công ty TNHH 
TVXD Tuấn Tú 

QB

31 Lương Quốc Quang 17/8/1979
52A Phan Kiệm, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
211658098 0982671679 4/11/2013

Công an tỉnh Bình 
Định

20/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

luongquocquang@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường và Trung cấp địa 

chất

Công ty TNHH 
TV&XD Trường 

Phong

3
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32 Vũ Kiên 19/8/1983
26 Thăng Long, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066083005080 0935404347

kientvtk83@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH 

TVXD P-T
Cấp mới 26/8/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

33 Đặng Hồng Phương 10/4/1978
43/7 Ngô Chí Quốc, 

P.Tân Hòa, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

066078010039 0989686662
ksphuongpyen78@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
MTV Thành Tài

Gia hạn 12/1/2022
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

34 Nguyễn Công Kha 10/10/1991
TDP 9, p.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

036091021598 0349722702
khanguyencong91@

gmail.com
Cao đẳng xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
MTV Thành Tài

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

35 Nguyễn Lý 6/6/1972
xã Vạn Long, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa
220817395 0977310777

thanhtaithangloi@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH 
MTV Thành Tài

Cấp mới 5/2/2009
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

36 Hoàng Công Trung 22/12/1962
13/13 Nguyễn Trác, 

P.Tân Lợi, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk

040062019729 0987895306
thanhtaithangloi@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2
Công ty TNHH 
MTV Thành Tài

Cấp mới 9/8/2021
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

37 Đặng Văn Lục 14/4/1987
Thôn 9, xã Ea Ngai, 

huyện Krông Buk, tỉnh 
ĐăkLăk

066087001101 0967706694
thanhtaithangloi@g

mail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH 
MTV Thành Tài

Cấp mới 4/4/2021
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Gia hạn

39 Nguyễn Đức Phú 1/10/1990
Thôn 7, xã Hòa Thuận, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

042090007582 0973362353 phund80@wru.vn
Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Ban QLDA công 
trình thủy lợi - 
công ty TNHH 
MTV QLCT 
thủy lợi Đăklăk

Cấp mới 28/6/2022
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

40 Trịnh Quốc Tường 6/5/1989
Phước Thọ 3, Ea Phê, 

Krông Pắk, Đắklắk
066089015547 0947936762

trinhquoctuong89@
gmail.com

Quản lý xây dựng Quản lý dự án 2
Công ty CP 
KVC Việt Nam

Cấp mới 27/12/2021
Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

42 Phan Văn Bình 04/4/1983
526/2 Trần Phú, phường 
Thanh Nhất, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
066083008716 0943049009

phanvanbinh0404@
gmail.com

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
xây dựng Hoàng 

Hà
Gia hạn 20/6/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

43
Nguyễn Hoàng Trọng 

Nghĩa
11/3/1985

Tổ DP6, phường Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

084085007015 0941548385
congtyxaydung66@

gmail.com
Trung cấp xây dựng Cầu 

đường
Khảo sát Địa hình 3

Công ty TNHH 
xây dựng 66

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

38 Lý Thế Long 28/3/1979
TDP 2, p.Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

054079003872 0905284805
lythelongpd@gmail.

com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 
TV&XD Tuấn 

Phát
20/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

41 Ngô Trung Cao 14/10/1983
94/7 Nguyễn Tri Phương, 

phường Thanh Công, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

066083011582 0914288008
caodaklak@gmail.c

om
Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

25/08/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

4



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

44 Đỗ Thị Hiền 08/9/1978
170 Y Jut,  Tp-BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
240574645 0934837878

congtyxaydung66@
gmail.com

Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 2
Công ty TNHH 

xây dựng 66
Cấp mới 09/11/2011

Công an tỉnh Đắk 
lăk

45 Trần Văn Hòa 14/12/1981
Thôn 9, xã Hòa Thắng , 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk

241438645 0935520607
congtyxaydung66@

gmail.com
Kỹ sư Cầu đường

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3

Công ty TNHH 
xây dựng 66

Cấp mới 03/11/2011
Công an tỉnh Đắk 

lăk

46 Đào Huy Quang 04/5/1981
Thôn 16A, xã Ea Bar , 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk

240724076 0907496596
congtyphuquangdakl

ak@gmail.com
Cử nhân Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng 
công trình cấp nước - 
thoát nước; chất thải 

rắn

3
Công ty TNHH 

Phú quang
Cấp mới 12/3/2014

Công an tỉnh Đắk 
lăk

47 Doãn Bá Trung 04/01/1979
Thôn 1, xã Cư Êbur, Tp-

BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066079007265 0914086824

vietlongbmt@gmail.
com

Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình
3

Công ty TNHH 
Việt long

Cấp mới 11/02/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

50 Lâm Thị Thu Hằng 06/10/1991
số 27 Đặng Trần Côn, 
phường Tân thành, Tp-

BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066191016360 0358696206

lamthithuhang0610
@gmail.com

Kỹ sư Cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Gia hạn

48 Đinh Gia Khánh 04/10/1982
385/10 Lê Duẩn, phường 
Ea Tam, TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk
036082025360 0905366674

dgkhanh2008@gmai
l.com

Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

15/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Trần Phương 19/5/1989
737 Phạm Văn Đồng, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066089000597 0943078179

phuongtranvlu@gma
il.com

Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

25/3/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

55 Nguyễn Lê Minh Tâm 23/5/1991
36 Trương Quang Giao, 

phường Tân an, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

048191006004 0913991604
nguyenleminhtam09

x1c@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

15/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

52 Lê Trọng Huynh 10/12/1983
103/8 Ama Khê, phường 
Tân lập, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
241801775 0914334968

huynh.tcsyt@gmail.
com

Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

09/9/2015
Công an tỉnh Đắk 

lăk

5



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

55 Nguyễn Doãn Thắng 23/5/1985
Thôn 7, xã EakTur, 

huyện Cu7kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

066085002241 0828487587
nguyenthangk31x3

@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 
Thành Đạt

Cấp mới 01/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

56 Hoàng Thế Huy 19/12/1984
Thôn 7, xã EakTur, 

huyện Cu7kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

066084002119 0934033038
huynguyenk31x3@g

mail.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 
Như Quỳnh

Cấp mới 01/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Vũ Thị Tuyết Mai 25/8/1993
284/1 Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh Xuân, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066193020089 0909134955
maivu1566@gmail.c

om
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật Môi trường
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình
3

Công ty TNHH 
TM&DV Môi 
Trường Việt

Cấp mới 27/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình cấp nước - 
thoát nước; chất thải 

rắn

2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Cấp mới

60
Nguyễn Vũ Hoàn 

Chương
02/4/1990

Tổ 44, phường Hòa Thọ 
đông, quận Cẩm lệ, Tp-

Đà nẵng
049090029258 0986169353

hoanchuong.avn@g
mail.com

Kỹ sư Cầu đường Khảo sát Địa hình 2
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 
Hiếu linh

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông

2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

53 Nguyễn Thế Anh 19/11/1987
TDP11, phường Tân 
thành, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066087006106 0945785656

theanhtvxd87@gmai
l.com

Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

28/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

54 Nguyễn Thành Tường 01/01/1993
Thôn Đại an, xã Đại lãnh, 

huyện Đại lộc, tỉnh 
Quảng nam

049093019770 0969459593
tuong.nguyenthanh9

3@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Hiếu linh
31/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

58
Nguyễn Thị Ngọc 

Cường
15/7/1994

Thôn 6, xã Hoa sơn, 
huyện Anh sơn, tỉnh 

Nghệ an
040194032495 0343137423

nguyenthingoccuong
1994@gmail.com

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 
Hiếu linh

25/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

59 Nguyễn Chí Thanh 23/4/1984
Xã Quảng phương, huyện 
Quảng trạch, tỉnh Quảng 

bình
044084001925 0918866537

chithanhtvtk@gmail.
com

Kỹ thuật xây dựng Cầu 
đường

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Hiếu linh
13/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

61 Đặng Ngọc Tiến 15/01/1989
số 37A, đường 18A, thôn 

3, xã Hòa Thuận, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

240967033 0973834887
dangngoctiensnn@g

mail.com
Kỹ sư Kinh tế 19/12/2019

Công an tỉnh Đắk 
lăk

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

6



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
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Hình 
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Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

62 Hồ Thế Kỷ 12/5/1984
299 Hà Huy Tập, phường 

Tân lợi, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

066084010295 0912575712 hotheky@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án 3

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

63 Lưu Hữu Hiên 16/3/1990
Diễn trường, Diễn Châu, 

Nghệ an
040090030589 0973651905

hienlena90@gmail.c
om

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
Gia Mạnh Phát

Cấp mới 04/2/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

64 H Yar Kriêng 11/01/1989
Buôn Tring, phường An 
lạc, TX-Buôn Hồ, Tỉnh 

ĐăkLăk
066189000706 0367339428

yarkrieng@gmail.co
m

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Ban QLDA 
ĐTXD Thị xã 

Buôn Hồ
Gia hạn 25/02/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

66 Lê Đình Ngọc 19/02/1990
Tân Sơn, Quỳnh lưu, 

Nghệ an
187082033 0985664892

ledinhngoc@gmail.c
om

Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
Gia Mạnh Phát

Cấp mới 02/3/2013
Công an tỉnh Nghệ 

an 

67 Trần Khắc Thủy 30/10/1972
21 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Tân lợi, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

015072007107 0919430101
khacthuy1972@gma

il.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH 

Sanh Chiến
Cấp mới 08/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

68 Trần Quang Tiến 05/4/1995
Bon U1, Thị trấn 

EaT'Ling, huyện Cư Jút, 
Đắk Nông

067095002065 0387146805
tranquangtien05049

5@gmail.com
Kỹ thuật xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng 3

Công ty Cổ phần 
TVXD Miền 

trung
Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

69 Nguyễn Văn Minh 26/12/1975
68 Tống Duy tân, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

054075010951 0363589688
minhdl06131@gmai

l.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TVXD 
Thành An

Gia hạn 28/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Gia hạn

71 Lê Thị Thanh Châu 21/7/1987
22 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Tân An, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066187002322 0975018058
thanhchau.dlak@gm

ail.com
Kỹ thuật Điện, Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

3
Công ty TNHH 
xây dựng Nhật 

Nam 
Cấp mới 19/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

nguyenthanhks2007
@gmail.com

Kỹ sư DD-CN

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

20/9/2017
Công an tỉnh Đắk 

lăk

12/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

72 Nguyễn Trung Thành 23/9/1983
28 Lê Chân, phường Ea 
Tam, Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
240703702 0935767576

70 Hoàng Quốc Dũng 13/5/1982
227 Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh Xuân , 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

004082006626 0941410770

0944086386
sihiep12@gmail.co

m
Kỹ thuật xây dựng Cầu 

đường

quocdungbmt2012
@gmail.com

Kỹ sư DD-CN
Công ty TNHH 
Kiến trúc Toàn 

phát

Công ty Xăng 
dầu Nam tây 

nguyên
65 Nguyễn Sỹ Hiệp 23/5/1991

14 Ngô Chí Quốc, 
phường Tân hòa, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066091007258 23/5/1991

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

7



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
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Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

74 Đặng Văn Hoan 01/8/1974
TDP 7, phường Tân Lợi, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

001074036884 0918379688
hoanbmt@gmail.co

m
Kinh tế xây dựng Quản lý dự án 2

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

Gia hạn 30/6/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

76 Trần Ngọc Sơn 10/10/1990
Thôn 1A, xã Hòa Tiến, 
huyện Krông Pắk, tỉnh 

Đắk Lắk
066090010144 0943777179

ctyadryo@gmail.co
m

Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng 
ADRYO

Cấp mới 08/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng 
ADRYO

25/3/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
75 Nghiêm Trọng Tài 07/02/1994

13 Lê Đại Hành, Thị trấn 
Phước An, huyện Krông 

Pắk, tỉnh Đắk Lắk
066094000384 0966935694

trongtainghiem@gm
ail.com

Kỹ sư DD-CN

0905669947
minhquanxdck@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 
Thuương mại 
dịch vụ và xây 

dựng

10/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
73 Nguyễn Minh Quân 05/12/1986

26 Phan Huy Chú, 
phường Khánh Xuân, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066086004847

77 Phạm Xuân Sinh 29/04/1984
P. An Phú, Tp. Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam
049084018982

032082000249 0975353878

0868462357
tvxdminhtambmt@g

mail.com
Kỹ thuật xây dựng công 

trình

Kỹ sư xây dựng DD-CN78 Lê Văn Duẩn 30/10/1982
X. Đồng Yên, H. Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình DD và CN 
tỉnh Đắk Lắk

10/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty CP đầu 
tư và TVXD 

Minh Tâm
31/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH
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